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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
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	MÃ ĐỀ 01
	PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 PHÚT)

	ĐIỂM
	ĐIỂM TỔNG



	LỜI PHÊ


(Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất sau mỗi câu hỏi) (3 điểm)
Câu 1. Hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân?
	A. Sản xuất, buôn bán hàng giả.		   B. Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
	C. Kinh doanh động vật hoang dã.		   D. Tự làm kinh tế vườn.
Câu 2. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	A. Kinh doanh.	B. Buôn bán.	C. Lao động.	D. Sản xuất.
Câu 3. Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:
	A. tổ chức đời sống vật chất của gia đình
	B. xây dựng gia đình hạnh phúc.
	C. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
	D. củng cố tình yêu lứa đôi
Câu 4. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
	A. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
	B. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
	C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
	D. Quyền tụ do kinh doanh.
Câu 5. Trong hôn nhân, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
	A. Chồng gánh vác mọi việc nặng nhọc trong gia đình.
	B. Vợ có nghĩa vụ nội trợ, chăm lo nhà cửa, chăm sóc con cái.
	C. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.
	D. Chồng có nghĩa vụ phải giúp đỡ vợ chăm lo gia đình.
Câu 6. Độ tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là?
	A. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.
	B. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
	C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
	D. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 7. một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là?
	A. Thuế.	B. Sản phẩm.	C. Sản vật.	D. Tiền.
Câu 8. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
	A. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp.
	B. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ.
	C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.
	D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu.
Câu 9. Nhân tố nào sau đây quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại?
	A. Lao động.	B. Việc làm.	C. Nhân lực.	D. Nguồn vốn.
Câu 10. Nhận định nào sau đây không đúng?
	A. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái.
	B. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
	C. Ông bà có trách nhiệm nuôi dạy cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.
	D. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình.
Câu 11. Thế nào là lao động?
	A. Là hoạt động nhằm tạo ra giá trị về tinh thần giúp cho xã hội phát triển hơn.
	B. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần.
	C. Là hoạt động của con người nhằm tạo ra của cải vật chất làm giàu cho đất nước.
	D. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm làm giàu cho xã hội
Câu 12. Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?
	A. Nhân tố quyết định.	B. Là tiền đề.
	C. Là động lực.	D. Là điều kiện.
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	MÃ ĐỀ 02
	PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 PHÚT)

	ĐIỂM
	ĐIỂM TỔNG



	LỜI PHÊ


(Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất sau mỗi câu hỏi) (3 điểm)
Câu 1. Thế nào là lao động?
	A. Là hoạt động của con người nhằm tạo ra của cải vật chất làm giàu cho đất nước.
	B. Là hoạt động nhằm tạo ra giá trị về tinh thần giúp cho xã hội phát triển hơn.
	C. Là hoạt động có mục đích cuả con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần.
	D. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm làm giàu cho xã hội
Câu 2. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
	A. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
	B. Quyền tụ do kinh doanh.
	C. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
	D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 3. Nhân tố nào sau đây quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại?
	A. Lao động.	B. Nguồn vốn.	C. Nhân lực.	D. Việc làm.
Câu 4. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
	A. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.		
	B. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu.
	C. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp.
	D. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ.
Câu 5. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	A. Lao động.	B. Buôn bán.	C. Sản xuất.	D. Kinh doanh.
Câu 6. Trong hôn nhân, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
	A. Chồng có nghĩa vụ phải giúp đỡ vợ chăm lo gia đình.
	B. Chồng gánh vác mọi việc nặng nhọc trong gia đình.
	C. Vợ có nghĩa vụ nội trợ, chăm lo nhà cửa, chăm sóc con cái.
	D. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.
Câu 7. Hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân?
	A. Tự làm kinh tế vườn.
	B. Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
	C. Kinh doanh động vật hoang dã.
	D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 8. Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?
	A. Nhân tố quyết định.	B. Là điều kiện.
	C. Là động lực.	D. Là tiền đề.
Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng?
	A. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái.
	B. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
	C. Ông bà có trách nhiệm nuôi dạy cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.
	D. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình.
Câu 10. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là?
	A. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.
	B. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
	C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
	D. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 11. một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là?
	A. Thuế.	B. Tiền.	C. Sản vật.	D. Sản phẩm.
Câu 12. Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:
	A. củng cố tình yêu lứa đôi
	B. xây dựng gia đình hạnh phúc.
	C. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
	D. tổ chức đời sống vật chất của gia đình
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	MÃ ĐỀ 03
	PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 PHÚT)

	ĐIỂM
	ĐIỂM TỔNG



	LỜI PHÊ


(Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất sau mỗi câu hỏi) (3 điểm)
Câu 1. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
	A. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp.
	B. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ.
	C. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu.
	D. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.
Câu 2. Hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân?
	A. Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.		    B. Tự làm kinh tế vườn.
	C. Kinh doanh động vật hoang dã.				    D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 3. Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?
	A. Nhân tố quyết định.			    B. Là điều kiện.
	C. Là động lực.	                  D. Là tiền đề.
Câu 4. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
	A. Quyền tụ do kinh doanh.
	B. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
	C. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
	D. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 5. Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:
	A. xây dựng gia đình hạnh phúc.
	B. củng cố tình yêu lứa đôi
	
	C. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
	D. tổ chức đời sống vật chất của gia đình
Câu 6. Nhân tố nào sau đây quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại?
	A. Nhân lực.	B. Nguồn vốn.	C. Việc làm.	D. Lao động.
Câu 7. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	A. Lao động.	B. Kinh doanh.	C. Sản xuất.	D. Buôn bán.
Câu 8. Trong hôn nhân, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
	A. Chồng có nghĩa vụ phải giúp đỡ vợ chăm lo gia đình.
	B. Vợ có nghĩa vụ nội trợ, chăm lo nhà cửa, chăm sóc con cái.
	C. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.
	D. Chồng gánh vác mọi việc nặng nhọc trong gia đình.
Câu 9. Độ tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là?
	A. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
	B. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
	C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.
	D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 10. một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là?
	A. Sản vật.	B. Thuế.	C. Tiền.	D. Sản phẩm.
Câu 11. Nhận định nào sau đây không đúng?
	A. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái.
	B. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
	C. Ông bà có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.
	D. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình.
Câu 12. Thế nào là lao động?
	A. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm làm giàu cho xã hội
	B. Là hoạt động nhằm tạo ra giá trị về tinh thần giúp cho xã hội phát triển hơn.
	C. Là hoạt động của con người nhằm tạo ra của cải vật chất làm giàu cho đất nước.
	D. Là hoạt động có mục đích cuả con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần.
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	MÃ ĐỀ 04
	PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 PHÚT)

	ĐIỂM
	ĐIỂM TỔNG



	LỜI PHÊ


(Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất sau mỗi câu hỏi) (3 điểm)
Câu 1. Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?
	A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
	B. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
	C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
	D. Quyền tụ do kinh doanh.
Câu 2. Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
	A. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu.
	B. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.
	C. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ.
	D. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp.
Câu 3. Nhân tố nào sau đây quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại?
	A. Nguồn vốn.	B. Nhân lực.	C. Lao động.	D. Việc làm.
Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng?
	A. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
	B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái.
	C. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình.
	D. Ông bà có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.
Câu 5. Trong hôn nhân, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
	A. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.
	B. Chồng có nghĩa vụ phải giúp đỡ vợ chăm lo gia đình.
	C. Chồng gánh vác mọi việc nặng nhọc trong gia đình.
	D. Vợ có nghĩa vụ nội trợ, chăm lo nhà cửa, chăm sóc con cái.
Câu 6. Hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân?
	A. Kinh doanh động vật hoang dã.		   B. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
	C. Tự làm kinh tế vườn.                                D. Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
Câu 7. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
	A. Buôn bán.	B. Kinh doanh.	C. Lao động.	D. Sản xuất.
Câu 8. Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?
	A. Là điều kiện.	B. Nhân tố quyết định.
	C. Là tiền đề.	D. Là động lực.
Câu 9. Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:
	A. thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước
	B. củng cố tình yêu lứa đôi
	C. tổ chức đời sống vật chất của gia đình
	D. xây dựng gia đình hạnh phúc.
Câu 10. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là?
	A. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
	B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.
	C. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
	D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 11. Thế nào là lao động?
	A. Là hoạt động có mục đích cuả con người nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần.
	B. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm làm giàu cho xã hội
	C. Là hoạt động nhằm tạo ra giá trị về tinh thần giúp cho xã hội phát triển hơn.
	D. Là hoạt động của con người nhằm tạo ra của cải vật chất làm giàu cho đất nước.
Câu 12. một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là?
	A. Sản phẩm.	B. Tiền.	C. Sản vật.	D. Thuế.
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	PHẦN TỰ LUẬN (30 PHÚT) 7 điểm

	ĐIỂM



	LỜI PHÊ


	Câu 1. (1 điểm). Nếu sau này trở thành một người kinh doanh, bản thân em thực hiện quyền tự do kinh doanh như thế nào ?
	Câu 2. (3 điểm).  Hiện nay, trên địa phương em còn nhiều trường hợp tảo hôn (lấy vợ, lấy chồng trước tuổi). Em có suy nghĩ gì về việc đó ? Em cần làm gì để hạn chế nạn tảo hôn ở địa phương ?
	Câu 3. (3 điểm). Tại sao nói lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân ?
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	Câu
	Yêu cầu/Đáp án
	Điểm

	1
	Thực hiện được quyền tự do kinh doanh của bản thân. (1 điểm)
- Tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lí của Nhà nước như: đăng kí kinh doanh, kinh doanh đúng mặt hàng trong giấy phép, không kinh doanh mặt hàng cấm, đóng thuế
(Tùy cách trả lời của Hs mà Gv linh động chấm điểm)
	

1 đ

	2
	Có suy nghĩ, hành động đúng về nạn tảo hôn (3 điểm)
a. Suy nghĩ của bản thân:
+  Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật.
+ Ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư.
+ Để lại hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân.
b. Hành động của bản thân:
+ Tuyên truyền vận động mọi thực hiện đúng quy định của pháp luật về hôn nhân.
+ Lên án, phê phán nạn tảo hôn.
+ Báo cáo cho cơ quan chức năng biết về các trường hợp tảo hôn để ngăn chặn
(Tùy cách trả lời của Hs mà Gv linh động chấm điểm)
	

0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ
0.5 đ

	3
	Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. (3 điểm)
+ Công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm việc làm có ích cho xã hội,  đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
+ Mọi người có nghĩa vụ nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, duy trì sự phát triển của đất nước.
+ Là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước
	
1 đ

1đ


1 đ




